
TT Ngày sinh Giới
Dân 

tộc
Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )

Xã 

thuộc 

vùng

Đối tượng hưởng Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 11

1 Quàng Văn Di 06/12/2005 Nam LaHa TC CNTYK58D- QN Huổi Pao- Nậm Ét- Quỳnh Nhai 3 DT Thiểu số rất ít người

2 Lò Thị Hoàn 08/11/2006 Nữ LaHa TC Nghiệp vụ bán hàng K58-QN Kiếu Hát- Mường Giàng- Quỳnh Nhai 1 DT Thiểu số rất ít người

3 Lường Văn Điệp 11/06/2006 Nam Laha TC Văn thư hành chính K58-ML Nong Hùm - Chiềng Công- Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

4 Lò Văn Khánh 19/06/2006 Nam Laha TC Văn thư hành chính K58-ML Bản Nong Hùm- Chiềng Công- Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

5 Lò Văn Tâm 26/10/1990 Nam La Ha TC Chăn nuôi thú y K58A Huổi Lọng-  Nong Lay  -Thuận Châu 3 DT Thiểu số rất ít người

6 Quàng Văn Binh 25/04/2002 Nam La ha CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Huổi Lọng- Nong Lay- Thuận Châu 3 DT Thiểu số rất ít người

7 Lò Đức Mạnh 30/08/2003 Nam La ha CĐ CNTT K58 Bản Co Đức- Nậm Giôn- Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

8 Quàng Thị Tư 16/04/2003 Nữ La ha CĐ GDMN K58C Nong Quài- Chiềng Muôn- Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

9 Lò Văn Thoải 06/09/2006 Nam La ha TC Lâm sinh K59B-ML Nong Hùn- Chiềng Công-Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

10 Lò Văn Cường 08/11/2007 Nam La Ha TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Kiều Hát - Mường Giàng - Quỳnh Nhai 1 DT Thiểu số rất ít người

11 Lò Văn Phương 16/02/2007 Nam La Ha TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Kiều Hát - Mường Giàng - Quỳnh Nhai 1 DT Thiểu số rất ít người

12 Lò Thị Mai 22/07/2006 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D - ML Chà Lào - Pi Toong - Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

13 Lò Thị Hằng 29/12/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D - ML Tảng Khẻ - Chiềng Lao - Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

14 Lò Thị Thực 30/09/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D - ML Chà Lào - Pi Toong - Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

15 Lò Thị Khánh Ly 01/04/2007 Nữ La Ha TC TT-BVTV K59D-TC Tát Ướt- Liệp Tè -Thuận Châu 3 DT Thiểu số rất ít người

16 Lò Thị Hương 21/09/2005 Nữ La Ha TC NV bán hàn K59C-QN Kiều Hát- Mường Giàng -Quỳnh Nhai 1 DT Thiểu số rất ít người

17 Lò Văn Hùng 22/11/2004 Nam La Ha CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Nặm Hồng - Chiềng Công - Mường La 3 DT Thiểu số rất ít người

Danh sách gồm 17 người

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC TẬP
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